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BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN KIỂM TRA LỊCH SỬ 11, CUỐI HỌC  KÌ I NĂM HỌC  2022-2023

	
Đơn vị kiến thức
	
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)
	Nhận biết:
· Biết được tình hình nước Nga trước cách mạng tháng 2-1917; 
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	Nắm được những sự kiện chính trong diễn biến của cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga, tính chất , ý nghĩa của hai cuộc cách mạng này
	

	
	
	

	
	Thông hiểu
- Hiểu được nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ, giai cấp lãnh đạo và lí giải được năm 1917 nước Nga tiến hành hai cuộc cách mạng
· Hiểu được những nhiệm vụ Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười thực hiện.
· - Hiểu được ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười.
-Hiểu được tính chất của cách mạng tháng Mười. 

	
	4
	
	

	
	Vận dụng:
· Phân tích, đánh giá được ý nghĩa của cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga.
· So sánh dược cách mạng tháng hai với cách mạng tháng 10 – 1917 ở Nga 

	
	
	
*
	

	
	Vận dụng cao:
· Đánh giá được tác động của cách mạng tháng Mười đối với thế giới và Việt Nam.
·  Cách mạng Việt Nam đã học được những bài học kinh nghiệm nào từ cách mạng tháng 10 nga
	
	
	
	       **


	Liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941 )

	Nhận biết:
- Biết được hoàn cảnh, nội dung và bản chất của Chính sách kinh tế mới; những thành tựu chính Liên Xô đạt được trong công cuộc khôi phục kinh tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941).
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	Thông hiểu.
- vì sao nước nga phải ban hành chính sách kinh tế mới
- Hiểu được ý nghĩa của Chính sách kinh tế mới
- tác động của chính sách kinh tế mới đối với nước nga

	
	

4
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	Vận dụng :
So sánh chính sách cộng sản thời chiến với chính sách kinh tế mới
Phân tích ưu điểm và hạn chế của các chính sách cộng sản thời chiến và chính sách NEP.
	
	
	*
	

	
	Vận dụng cao:
Rút ra được bài học của Chính sách kinh tế mới và liên hệ với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay .
	
	
	
	
**

	







[bookmark: _GoBack]Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)


	
Nhận biết:
 – Biết được sự hình thành trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai -  Oasinh tơn 
  -- Biết  được những đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai -Oasinh tơn 

 --Nắm được cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 và nhửng hậu quả của nó.
-- Nguyên nhân chính dẩn đế khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 
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	Thông hiểu:
-  Hiểu được những đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai-Oasinh tơn 
 -  Hiểu vì sao các nước đế quốc triệu tập hội nghị Vécxai-Oasinh tơn ...
- vì sao dẩn đến khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 hậu quả nặng nề của khủng hoảng kinh tế , các nước tư bản có giải pháp vượt qua như thế nào?
· 
	
	
4



	
	

	
	Vận dụng : 
 -- Tại sao cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 lại dẫn tới nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới
- Phân tích nguyên nhân và hậu quả của khủng hoảng kinh tế 1929- 1933 .


	
	
	*
	

	
	Vận dụng cao:
· Khái quát và nêu được đặc điểm tình hình các nước tư bản (1918-1939).
– cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đã tác động đến thế giới và việt nam như thế nào ?
	
	
	
	**

	Tổng
	Nghi chú: Phần vận dụng và vận dụng cao mỗi nội dung ra  một trong các vấn đề trên
	16
	12
	1
	1



